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CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016- 2020 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1. Chỉ số phát triển con người của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 

– 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

2. Phân nhóm HDI của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 - 2020 theo 

tiêu chuẩn của UNDP  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

3. Thứ hạng HDI của Việt Nam trong các quốc gia, vùng lãnh thổ thế giới và 

63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các địa phương cả nước giai 

đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

4. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của cả nước và các địa phương giai 

đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

5. Thứ hạng tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của 63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trong các địa phương cả nước giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

6. Chỉ số sức khỏe của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

7. Thứ hạng Chỉ số sức khỏe của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trong các địa phương cả nước giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

8. Số năm đi học bình quân của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 – 

2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

9. Thứ hạng số năm đi học bình quân của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trong các địa phương cả nước giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

10. Số năm đi học kỳ vọng của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 – 

2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 
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11. Thứ hạng số năm đi học kỳ vọng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trong các địa phương cả nước giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

12. Chỉ số giáo dục của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

13. Thứ hạng Chỉ số giáo dục của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trong các địa phương cả nước giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

14. GNI bình quân đầu người của cả nước và GRDP quy đổi bình quân đầu 

người của các địa phương theo sức mua tương đương giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

15. Thứ hạng GRDP quy đổi bình quân đầu người của 63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trong các địa phương cả nước giai đoạn 2016 – 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

16. Chỉ số thu nhập của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 - 2020   Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

17. Thứ hạng Chỉ số thu nhập của các địa phương trong 63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương của cả nước giai đoạn 2016 - 2020  Vùng KT-XH; Tỉnh\Thành phố 2016-2020 

 


